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1. Đặt vấn đề
Trong chương trình giáo dục phổ thông (GDPT), 

các văn bản của SGK là nguồn tài liệu học tập vô cùng 
quan trọng và gần gũi đối với học sinh (HS). Sự ra đời 
của ngôn ngữ gắn liền với lịch sử phát triển của loài 
người. Ở mỗi giai đoạn khác nhau ngôn ngữ luôn đồng 
hành với con người để cùng phát triển và ngày càng 
hoàn thiện. Việc nghiên cứu ngôn ngữ nghệ thuật nói 
chung và ngôn ngữ trong một tác phẩm văn học nói 
riêng mà cụ thể là tìm hiểu về các phép liên kết trong 
văn bản là một quá trình khám phá ngôn ngữ trong 
hoạt động hành chức của nó. Đây là một hoạt động 
cần thiết giúp con người xem xét ngôn ngữ ở nhiều 
khía cạnh khác nhau, từ đó rút ra được những bài học, 
kinh nghiệm để phục vụ trong cuộc sống hàng ngày. 
Trong chương trình GDPT, các văn bản là nguồn tài 
liệu học tập vô cùng quan trọng và gần gũi đối với HS.
2. Nội dung nghiên cứu 
2.1. Về văn bản 

Trong suốt quá trình phát triển, ngôn ngữ học 
(NNH) luôn có một đặc điểm nổi bật  là không bao giờ 
vượt ra khỏi giới hạn câu. Câu luôn được coi là đơn 
vị cao nhất, đơn vị hoàn chỉnh được nghiên cứu của 
NNH. Với giới hạn là câu, các lý thuyết NNH ngày 
càng bộc lộ những hạn chế của mình trước nhu cầu 
của lý luận và thực tiễn. Để khắc phục những hạn chế 
đó, NNH phải vượt qua giới hạn câu để đến với những 
đơn vị có quy mô mới và rộng lớn hơn. Kết quả là hình 
thành bộ môn mới nghiên cứu các đơn vị trên câu gọi 
là NNH văn bản. 

“Văn bản (VB)là một quãng viết hay phát ngôn, 
lớn hoặc nhỏ, mà do cấu trúc, đề tài - chủ đề v.v… của 
nó, hình thành nên một đơn vị, loại như một truyện kể, 
một bài thơ, một đơn thuốc, một biển chỉ đường v.v…” 

Định nghĩa trên vừa có tính khái quát cao, vừa có 
tầm rộng cần thiết. Nó bao gồm được nhiều quan niệm 
về VB cho đến nay và bao gồm cả cách hiểu VB trong 
văn học và trong bộ môn phân tích diễn ngôn. Đây 
chính là tính bách khoa và tính hiện đại của định nghĩa 
này. 

Có thể hiểu VB như sau: VB là một loại đơn vị 
được làm thành từ một khúc đoạn lời nói hay lời viết, 
hoặc lớn hoặc nhỏ, có cấu trúc, có đề tài… loại như 
một truyện kể, một bài thơ, một đơn thuốc, một biển 
chỉ đường… 

Về mặt lượng, VB có độ dài bất kì, từ độ dài bằng 
một câu cho đến quyển sách dày hàng trăm trang.  VB 
là một đơn vị gồm nhiều phương diện như cấu trúc 
hình thức, cấu trúc nội dung, cấu trúc tin, đề tài – chủ 
đề và những phương tiện văn hóa, xã hội… khác nữa, 
do vậy VB được coi là một thể thống nhất. Về phương 
diện loại hình, VB có thể thuộc tất cả những loại hình 
cấu tạo khác nhau của lời nói được sử dụng trong thực 
tế giao tiếp bằng ngôn ngữ. 
2.2. Tính liên kết trong văn bản 

Ví dụ 1: Dẫn theo ví dụ của Trần Ngọc Thêm [4, 
tr. 17]: 

Cắm đi một mình trong đêm. Trận địa đại đội 2 ở 
phía bãi bồi bên một dòng sông. Hai bố con cùng viết 
đơn xin đi lính ra mặt trận. Mùa thu hoạch lạc đã vào 
chặng cuối. 

Từng câu trên khi tách rời đều là những câu đúng 
ngữ pháp, nhưng khi ghép chúng lại ta mới chỉ có một 
tập hợp các câu đúng ngữ pháp mà không phải là VB. 
Đó chỉ là một chuỗi hỗn độn vô nghĩa của các câu 
đúng ngữ pháp. Như vậy, VB có thể do nhiều câu tạo 
nên, nhưng không phải là một chuỗi câu ngẫu nhiên, 
hỗn độn. Để có đủ yếu tố tạo thành một văn bản, giữa 

Phép liên kết từ vựng và liên kết thế trong các văn bản 
của sách giáo khoa môn Ngữ văn bậc Trung học phổ thông
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các câu phải có quan hệ mật thiết, gắn bó bởi những 
sợi dây vô hình, những sợi dây này kéo dài từ câu nọ 
sang câu kia nhiều đến nỗi tạo nên một mạng lưới dày 
đặc, trong đó mỗi câu riêng biệt gắn bó chặt chẽ với 
những câu còn lại. 

Tính liên kết của VB được quyết định trước hết 
bởi đối tượng được miêu tả (đề tài) của văn bản. Một 
người, một sự vật, một tâm trạng,… đều có các yếu 
tố hợp thành, các đặc điểm, tính thời gian, tính không 
gian. Một văn bản có tính liên kết là văn bản đề cập tới 
các yếu tố, các đặc điểm hợp thành đối tượng. Điểm 
thứ nhất, không thể đang miêu tả chưa xong một đối 
tượng này, bỗng nhiên vô cớ chuyển sang miêu tả một 
đối tượng khác. Điểm thứ hai là đối tượng được miêu 
tả cần được đặt trong một “thế giới phát ngôn” nhất 
định mới có thể khẳng định được nó là đúng hay sai, 
hợp lý hay vô lý, hay hay dở. 

Ví dụ 2: 
Ai đã một lần lên Tây Bắc, được nghe tiếng khèn 

của người Mông, sẽ thấy nhớ, thấy thương, thấy vấn 
vương trong lòng... Âm thanh cây khèn của người 
Mông có thể làm đắm say cả những du khách khó tính 
nhất. 

Khèn của người Mông được chế tác bằng gỗ cùng 
sáu ống trúc lớn, nhỏ, dài, ngắn khác nhau. Sáu ống 
trúc tượng trưng cho tình anh em tụ họp. Chúng được 
xếp khéo léo, song song trên thân khèn. Nhìn và tưởng 
tượng thêm một chút thấy chúng như dòng nước đang 
trôi. Dòng nước đó chở thứ âm thanh huyền diệu, 
chảy mãi từ nguồn lịch sử cho đến tận bến bờ hiện tại. 

Tiếng khèn gắn bó với người Mông mỗi khi lên 
nương, xuống chợ. Tiếng khèn hoà với tiếng cười reo 
vang náo nức khắp làng bản mỗi độ xuân về. Tiếng 
khèn trở thành báu vật của người Mông xưa truyền lại 
cho các thế hệ sau. 

Đến Tây Bắc, bạn sẽ gặp những nghệ nhân người 
Mông thổi khèn nơi đỉnh núi mênh mang lộng gió. 
Hình bóng họ in trên nền trời xanh hệt như một tuyệt 
tác của thiên nhiên. Núi vút ngàn cao, rừng bao la rộng 
cũng chẳng thể làm chìm khuất tiếng khèn đầy khát 
khao, dạt dào sức sống.  

Thanh âm của núi - [5, tr.85] 
Ví dụ trên là một VB và cả văn bản thấm đượm 

tâm hồn, tình cảm của người viết: ấn tượng, yêu mến 
âm thanh tiếng khèn đặc trưng của người Mông, đồng 
thời yêu mến và ngưỡng mộ những người nghệ nhân 
thổi khèn. Các quan hệ trong văn bản quy định lẫn 
nhau, tiền giả định cho nhau được tôn trọng. Vì tôn 
trọng quan hệ nội tại, cần phải tuân theo nguyên tắc 
phân chia bộ phận của sự vật, hiện tượng âm thanh 
tiếng khèn. Mở đầu bài văn giới thiệu về tiếng khèn 
của người Mông. Sau đó đến phần triển khai lần lượt 

tả chi tiết các bộ phận của chiếc khèn: chất liệu khèn 
bằng gỗ, sáu ống trúc xếp song song. Quan hệ liên 
tưởng thấy rõ trong việc miêu tả ống trúc: “Nhìn và 
tưởng tượng thêm một chút thấy chúng như dòng 
nước đang trôi”. Ở đoạn tiếp theo của phần triển khai, 
tác giả nói đến ý nghĩa của tiếng khèn: “gắn bó với 
người Mông mỗi khi lên nương, xuống chợ”, “tiếng 
khèn hoà với tiếng cười reo vang náo nức khắp làng 
bản mỗi độ xuân về”, “trở thành báu vật của người 
Mông xưa truyền lại cho các thế hệ sau”. Phần kết 
thúc chốt lại tình cảm của tác giả với người nghệ nhân 
thổi khèn và âm thanh tiếng khèn giữa đời sống. 

Toàn bài văn là sự tổng hòa của các câu, các đoạn 
văn được sắp xếp theo một trật tự hợp lí, phản ánh 
đúng quan hệ logic của đối tượng được phản ánh 
(tiếng khèn) và những suy nghĩ, cảm xúc của tác giả 
(tiếng khèn hay, đặc trưng của quê hương vùng cao 
dân tộc Mông, tiếng khèn gắn bó mật thiết với cuộc 
sống của người dân, người nghệ nhân thổi khèn cùng 
tiếng khèn luôn tràn đầy sức sống). 

So sánh ví dụ 1 và ví dụ 2 ta thấy giữa chúng có 
một sự khác biệt rất lớn. 

Các câu ở ví dụ 1 rời rạc, không liên quan với 
nhau, trong khi đó, các câu ở ví dụ 2 có mối liên hệ 
chặt chẽ với nhau. 

Những mối liên hệ qua lại phức tạp ở trên tạo nên 
một mạng lưới gắn bó các câu tạo thành văn bản, 
mạng lưới các mối liên hệ giữa các câu trong một văn 
bản như thế gọi là tính liên kết của văn bản. 
2.3. Phương tiện và phương thức liên kết trong tiếng 
Việt 
2.3.1. Khái niệm 

Phương tiện liên kết là những yếu tố ngôn ngữ cụ 
thể được dùng trong việc nối kết câu với câu. 

Phương thức liên kết là cách sử dụng các phương 
tiện liên kết có cùng một thực chất (tạo thành một hệ 
thống con) vào việc liên kết câu với câu. Phương thức 
liên kết còn được gọi gọn hơn là phép liên kết. 
2.3.2. Các phép liên kết trong tiếng Việt 
2.3.2.1. Phép quy chiếu 

Theo tác giả Diệp Quang Ban: “Phép quy chiếu 
xuất phát từ yếu tố ngôn ngữ có nghĩa chưa cụ thể ở 
một câu nào đó cần được giải thích bằng yếu tố ngôn 
ngữ có nghĩa cụ thể ở câu khác, trên cơ sở đó hai câu 
liên kết với nhau”. 
2.3.2.2. Phép tỉnh lược

Phép tỉnh lược là việc bỏ trống yếu tố lẽ ra phải có 
mặt (do đó mà tạo ra cái có nghĩa chưa cụ thể) ở câu 
này, và muốn hiểu chỗ bỏ trống thì phải tìm từ ngữ có 
nghĩa cụ thể tương ứng ở câu khác, và bằng cách đó 
hai câu này liên kết với nhau. Về thực chất phép tỉnh 
lược cũng là một cách thế, chỉ có điều là thế bằng dêrô. 
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2.3.2.3. Phép nối 
Phép nối là việc sử dụng tại vị trí đầu câu, hoặc 

trước vị ngữ (trước động từ ở vị ngữ) những từ ngữ có 
khả năng chỉ quan hệ để làm bộc lộ kiểu quan hệ giữa 
hai câu có quan hệ với nhau, và bằng cách đó liên kết 
hai câu này với nhau. 
2.3.2.4. Phép liên kết từ vựng 

Phép liên kết từ vựng đề cập tới vấn đề lựa chọn 
những từ ngữ có quan hệ như thế nào đó với những từ 
ngữ đã có trước, và trên cơ sở đó làm cho câu chứa từ 
ngữ có trước với từ ngữ mới được chọn này liên kết 
với nhau. Phép lặp, phép dùng từ ngữ đồng nghĩa, từ 
gần nghĩa, từ trái nghĩa, phép phối hợp từ ngữ. 
2.3.2.5. Phép thế 

Phép thế là việc sử dụng ở câu này các đại từ thay 
thế như đó, đây, kia, này,… thế cho danh từ (cụm 
danh từ), mệnh đề (cú); vậy, thế, đó,… thế cho động 
từ (cụm động từ), tính từ (cụm tính từ), mệnh đề (cú) 
tương ứng có mặt trong câu khác; trên cơ sở đó hai câu 
đang xét liên kết được với nhau. Tuy nhiên là các đại 
từ thay thế là những từ có nghĩa không cụ thể, và nghĩa 
cụ thể của chúng có thể tìm được ở những từ, tổ hợp từ 
mà chúng thay thế. 

a) Phân biệt đại từ thay thế (phương tiện của phép 
thế) với chỉ định từ  

Ví dụ 1: Thầy rất vui vì sự thành công của các em. 
Các em đã tạo dựng cho mình một phong cách độc 
đáo, không ai bắt chước ai. Cảm ơn các em đã cho 
thầy niềm vui này. 

Thi nhạc - [5, tr. 12] 
Đại từ này thế cho cụm danh từ sự thành công của 

các em và được giải thích bằng cụm từ ấy. Từ này giữ 
chức vụ ngữ pháp làm định ngữ trong câu chứa nó. 

b) Phân biệt phép nối với phép thế 
Phép nối và phép thế là hai phương thức liên kết 

khác nhau, nhưng đều sử dụng đại từ thay thế làm 
phương tiện liên kết vì vậy dễ có sự nhầm lẫn. Do đó 
cần phải lưu ý: 

- Những trường hợp đại từ thay thế như “thế, vậy” 
và tổ hợp quan hệ với đại từ thay thế như “vì vậy, thế 
là” đứng đầu câu (không làm chủ ngữ) hoặc đứng sau 
chủ ngữ và trước động từ, tính từ ở vị ngữ thì xếp vào 
phép nối. 

Ví dụ: Người dân trên đảo ngầm quy ước: chỉ con 
trai mới được chơi trống. Vì vậy, khi thấy Mi-lô tập 
chơi trống, mọi người thường hét lên: “Về nhà ngay! 
Nhạc cụ này không dành cho con gái”. 

Nghệ sĩ trống - [5, tr. 26] 
Tổ hợp từ Thế là (ví dụ 1), Vì vậy (ví dụ) là các 

phương tiện liên kết của  phép nối. 
- Những trường hợp đại từ đứng đầu câu, giữa câu 

hoặc cuối câu giữ chức năng là chủ ngữ, vị ngữ hoặc 

định ngữ, bổ ngữ thì xếp vào phép thế. 
 c) Các phương tiện của phép thế 
Đại từ đó, đấy, đây. Từ kia với tư cách đại từ - 

không phải với tư cách chỉ định từ - thường được dùng 
trong cách quy chiếu vào tình huống, không gặp trong 
cách dùng quy chiếu vào văn bản, tức là không dùng 
trong nhiệm vụ liên kết câu  với câu. 

Đại từ vậy, thế thế cho động từ, tính từ làm yếu tố 
chính trong vị ngữ, tức là làm vị tố (predicator), thế 
cho mệnh đề, thế cho từ ngữ chỉ cách thức.            

Trong phép thế, cái được quan tâm là yếu tố được 
thế. Các yếu tố được thế có thể là: danh từ (cụm danh 
từ); động từ/ tính từ (cụm động từ/ cụm tính từ), từ ngữ 
chỉ cách thức đi với  động từ, tính từ; mệnh đề (còn gọi 
là kết cấu chủ - vị, hay cú). 
3. Kết luận

Sự có mặt của các phương tiện liên kết có khả năng 
tạo giá trị biểu đạt sẽ làm cho VB trở nên mượt mà 
hơn, trôi chảy hơn, từ đó giúp người đọc hiểu thêm về 
nội dung văn bản, nắm được mối quan hệ về nội dung 
giữa các câu trong đoạn, trong VB cũng như tư tưởng 
và tình cảm của tác giả. 

Việc tìm hiểu các phép liên kết có ý nghĩa thực 
tiễn góp phần giúp GV hiểu sâu sắc hơn về phép liên 
kết, từ đó có thể giảng dạy tốt hơn phần liên kết câu 
cho HS THPT. Đồng thời cũng giúp GV có thêm 
kinh nghiệm hướng dẫn HS biết cách lựa chọn từ 
ngữ một cách chính xác, tinh tế để giao tiếp trong 
cuộc sống được tốt hơn. Mặt khác, chính việc được 
tiếp xúc với các VB văn chương giàu tính liên kết, 
HS sẽ làm quen, học hỏi được cách viết của tác giả, 
từ đó đưa vào trong từng câu văn, bài văn của mình. 
Nhờ đó các em có thể học tập tốt hơn môn Ngữ Văn. 
Ngoài ra, việc nhận biết khả năng tạo giá trị biểu đạt 
của một số phương tiện thuộc phép liên kết từ vựng, 
phép liên kết thế cũng góp phần nào giúp ích cho GV 
bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học và nâng cao KN 
đọc diễn cảm cho HS. 
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